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1

DƯƠNG T. Q. KHÁNH

LỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT FNÓIGIMLHQPA

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

CHỮSỐ55ĐVNÓI000010151010

ĐIỂM
TỔNG KẾT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ENG301 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : ANH NGỮ CAO CẤP 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D15KKT

Thời gian : 07h00 - 20/06/2010 1:LẦN THI

2:HỌC KỲ

Tám phẩy Ba8.37.96.79.00002.587.51010D15KKT1ThịnhTrương Văn1523104881

Sáu phẩy Sáu6.65.84.57.00001.89688D15KKT1PhúcNguyễn Thị1523104922

Năm phẩy Bốn5.43.42.74.000037799D15KKT1CôngLê Văn1523104953

Sáu phẩy Bảy6.75.24.36.00001.3871010D15KKT1LinhĐặng Quốc1523104974

Sáu phẩy Sáu6.65.43.87.00002.387108D15KKT1TâmLê Thị Minh1523105045

Sáu phẩy Bốn6.45.14.26.00001.467109D15KKT1NgânNguyễn Thị Tuyết1523105056

Năm phẩy Chín5.95.34.56.000016687D15KKT1AnPhan Thủy1523105077

Năm phẩy Chín5.95.55.06.00001.96677D15KKT1PhươngNguyễn Bảo1523105098

Sáu phẩy Tám6.85.54.56.50001.786.51010D15KKT1PhẩmĐặng Thị Mỹ1523105119

Bảy phẩy Sáu7.66.64.78.50004881010D15KKT1DuyênĐỗ Thị15231051210

Sáu phẩy Tám6.85.65.26.00001087109D15KKT1HuyềnPhan Thị Thanh15231051311

Bảy phẩy Bảy7.77.06.08.000058.5899D15KKT1GiangNguyễn Thị Thu15231051412

Bảy phẩy Ba7.36.56.07.00003.1771010D15KKT1TuấnTrần Ngọc15231051513

Bảy phẩy Một7.15.84.57.00001.697.5109D15KKT1NhungHoàng Thị Hồng15231051814

Sáu phẩy Chín6.95.55.06.0000387.5910D15KKT1TrungHà15231052015

Sáu phẩy Ba6.35.13.27.000097.56.5108D15KKT1HồngNguyễn Thị Thanh15231052216

Sáu phẩy Sáu6.65.45.25.500028.57.589D15KKT1CaoNguyễn Quỳnh Thuỵ15231052517

Bảy phẩy Ba7.36.45.77.00002.4771010D15KKT1ThanhLê Kim Phước15231052618

Sáu phẩy Bốn6.45.05.05.00002.18799D15KKT1QuyênPhạm Thị15231052919

Sáu phẩy Ba6.35.25.35.0000296.588D15KKT1PhượngTrần Thị Kim15231053220

Bảy phẩy Chín7.97.16.77.50002.798109D15KKT1TràHoàng Thị Thanh15231053321

Bảy phẩy Tám7.86.95.88.00002.6881010D15KKT1ThuýTrần Thị15231053522

Bảy phẩy Ba7.36.45.77.00002.287109D15KKT1QuỳnhNguyễn Hương15231054023

Sáu phẩy Sáu6.65.53.57.50001.176.5109D15KKT1LanTrần Thị Ngọc15231054224

Sáu phẩy Bốn6.46.34.58.00002.96677D15KKT1TrangHuỳnh Thị Thuỳ15231055025

Bảy7.05.74.37.00007781010D15KKT1HằngNguyễn Thị Thu15231055226

Sáu phẩy Bốn6.46.45.77.00002.86677D15KKT1TrâmTrần Ngọc Bích15231055327

Sáu phẩy Hai6.25.34.06.50001.26797D15KKT1LiênPhan Thị Mỹ15231055828

Sáu phẩy Hai6.25.64.76.50001.466.587D15KKT1NguyênLê Thị Thảo15231055929

Sáu phẩy Sáu6.66.05.56.50003.57778D15KKT1LêNguyễn Thị15231056030

Bảy phẩy Chín7.97.36.58.00003.387.51010D15KKT1HươngTrần Thị Thu15232056631
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Bảy phẩy Bốn7.46.45.27.50003.2871010D15KKT1UyênNguyễn Thị Tú15232063332

Bảy phẩy Một7.15.94.27.50003.777.51010D15KKT1TúTrương Tấn15232064033

Sáu phẩy Bảy6.76.35.57.00003.66788D15KKT1ViVõ Thoại15232071934

Sáu phẩy Sáu6.65.64.76.50003.48798D15KKT1DiệuTrần Thị15232072535

Sáu phẩy Tám6.85.23.86.500068.57.51010D15KKT1HàPhùng Thị Thu15232074136

Sáu phẩy Năm6.55.34.56.00003.887.598D15KKT1NiLê15232078137

Bảy phẩy Hai7.26.95.88.00001.267.8610D15KKT2LiễuNguyễn Thị15231048738

Sáu phẩy Chín6.96.45.37.500097.48.568D15KKT2HưngLê Ngọc15231049639

Sáu phẩy Bốn6.46.05.07.000084.67.569D15KKT2HồngHồ Thị15231049840

Sáu phẩy Tám6.86.46.26.50001.15.27.5610D15KKT2LệNguyễn Thị Hồng15231049941

Sáu phẩy Hai6.25.44.26.500036.87.559D15KKT2CôngPhạm Văn15231050042

Sáu phẩy Hai6.25.04.06.00001.56.88.868D15KKT2NhậtThân Trọng Minh15231050143

Năm phẩy Tám5.84.72.86.50003.95.88.358.5D15KKT2ThànhHồ Viết15231050244

Năm phẩy Sáu5.64.32.06.500036.87.859D15KKT2TúTrương Anh15231050345

Năm phẩy Bốn5.44.43.25.500025.46.568.5D15KKT2QuýHồ Đắc15231051746

Sáu phẩy Năm6.55.34.56.000067.88.859.5D15KKT2HảiLê Việt15231051947

Năm phẩy Bảy5.74.63.75.50001.76.29.556D15KKT2PhúNguyễn Đoàn Xuân15231052148

Sáu6.05.14.75.50002.66.28.867D15KKT2TiênLương Thị Vân15231053049

Sáu phẩy Sáu6.65.04.55.50003.15.69.8810D15KKT2TuyếtNguyễn Thị15231053650

Bảy phẩy Hai7.26.87.06.50001.86.28.878D15KKT2PhụngNguyễn Thị15231053751

Bảy phẩy Bốn7.47.06.57.500046.49610D15KKT2ĐàoNguyễn Thị Bích15231053852

Năm phẩy Bốn5.45.13.76.5000256.465D15KKT2ChiHuỳnh Thị Kim15231053953

Bảy phẩy Một7.16.96.27.50002.36.28.359.5D15KKT2TânNguyễn Thị Minh15231054154

Bảy7.06.85.58.0000568.377.5D15KKT2HàNguyễn Thị Trúc15231054355

Sáu phẩy Sáu6.65.94.87.00001.66888D15KKT2OanhNguyễn Thị Kiều15231054456

Sáu phẩy Bốn6.45.95.86.00002.45.6769D15KKT2ThảoTrần Phương15231054557

Sáu6.05.85.06.50003.25.2667.5D15KKT2VệHuỳnh Kỳ15231054658

Bảy phẩy Một7.16.65.28.00002.75.69610D15KKT2TrâmDương Thị Quỳnh15231054859

Sáu phẩy Chín6.96.67.26.00001.95.88.868D15KKT2PhượngNguyễn Thị Kim15231054960

Sáu phẩy Hai6.25.85.56.00002.25.6759D15KKT2SơnPhạm Văn15231055161

Sáu phẩy Bốn6.45.65.26.00002.15.48.369D15KKT2QuỳnhHoàng Thị15231055662
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Sáu phẩy Bốn6.45.34.56.000075.87.5810D15KKT2HiềnĐặng Thị Diệu15232058663

Sáu phẩy Sáu6.65.34.06.50001.35.67.81010D15KKT2LongNgô Xuân15232061064

Nợ HPPPPP00000000D15KKT2ThắngTrần Nhựt15232067965

Bảy7.05.95.76.00003.66.69.389D15KKT2LyNguyễn Thị Thanh15232071466

Năm phẩy Sáu5.64.93.76.00003.35.87.366D15KKT2ChâuLê Thị Minh15232071867

Sáu6.04.93.36.50003.55.8869D15KKT2NởNguyễn Thị15232073168

Nợ HPPPPP00000000D15KKT2TâmMai Thị Thanh15232073469

Sáu phẩy Chín6.96.76.86.5000106.6859D15KKT2LanNguyễn Thị Mai15232074870

Bảy phẩy Hai7.27.16.28.00003.767.579D15KKT2ThươngNguyễn Thị Ngọc15232077371

Sáu phẩy Chín6.96.96.37.50003.467.368.5D15KKT2LinhTrịnh Thị Khánh15232077872

100.00%72TỔNG CỘNG :

02.78%2Số sinh viên nợ2

97.22%70Số sinh viên đạt1

TỶ LỆ %SỐ LƯỢNGNỘI DUNGSTT

BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM TỔNG KẾT


